Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
	Gói thầu số 01: Thi công lắp đặt thiết bị giám sát trực tuyến chất lượng nước
	Công trình: Đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát trực tuyến chất lượng nước đối với các nguồn nước khai thác tại sông Trung Lương, Thác Nhoòng, sông Mằn. 
Phạm vi thực hiện:
* Phần công nghệ: Tại mỗi nhà máy, lắp đặt hệ thống cảm biến gồm:
- Cảm biến đa chỉ tiêu quang phổ COD (tích hợp Độ màu): 1 cái.
- Cảm biến đo Đo Amoni: 1 cái.
- Cảm biến đo pH, có tích hợp đo nhiệt độ: 1 cái.
-  Cảm biến đo oxy hòa tan: 1 cái.
- Cảm biến đo TSS: 1 cái.
- PANEL INOX306 KT 900x1200x1.5mm, chân đế cao 700mm: 1 bộ.
- Tủ điện/UPS: Chất liệu thép sơn tĩnh điện màu ghi xám, kích thước 600mm x 700mm x 350mm.: 1 bộ.
- Bơm hút mẫu nhu động lưu lượng 1000ml/phút: 1 cái.
- Tại NMN Miếu Hương lắp đặt 02 máy bơm chìm Q=500L/H, H=15m và đường ống HDPE D25 PN20 PE100 L=120m để cấp nước thô cho hệ thống quan trắc
* Phần điện: Tại mỗi nhà máy, lắp đặt hệ thống cảm biến gồm:
- Bộ hiển thị COD, Amoni: 1 cái.
- Bộ hiển thị pH tích hợp nhiệt độ, Oxy hòa tan, TSS: 1 cái.
- Thiết bị truyền thông Datalogger: 1 cái.
-  Hệ thống báo cháy báo khói: 1 bộ.
- UPS Công suất: 3000VA: 1 cái.
- Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm cho nhà trạm: 1 bộ.
- Dung dịch chuẩn gồm pH, TSS, COD, Amoni, DO
- Phần mềm giám sát chất lượng nước ViMon: 1 gói.
- Cài đặt, chạy thử, chỉnh thiết bị phân tích: 1 gói.
- Kiểm định/hiệu chuẩn các chỉ tiêu giám sát: 1 gói.
- Kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường: 1 gói.
- Hệ thống tiếp địa: 1 bộ.
- Hệ thống cáp điện, phụ kiện điện: 1 bộ.
- Tại NMN Miếu Hương lắp đặt tủ điện, hệ thống cáp điện và phụ kiện điện cho 02 máy bơm nước thô.
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Hệ thống thiết bị quan trắc, giám sát trực tuyến chất lượng nước đối với các nguồn nước khai thác tại sông Trung Lương, Thác Nhoòng, sông Mằn gồm các thành phần chính như sau:
(1) Hệ thống bơm hút mẫu (nếu lấy mẫu tại điểm cách xa hệ thống đo):
- 2 bơm luân phiên để hút nước mặt về hệ thống xử lý mẫu (đặc biệt khi lắp thiết bị trên bờ mà lấy mẫu từ giữa sông).
- Có thể lắp trực tiếp đầu đo tại hiện trường nếu điều kiện dòng chảy ổn định và an toàn.
(2) Buồng chứa mẫu / Chén chảy tràn (flow-through cell):
- Thiết kế dạng chảy tràn liên tục, giúp nước luôn tươi mới, tránh lắng cặn.
- Đảm bảo điều kiện ổn định cho các cảm biến phân tích liên tục.
(3) Các thiết bị đo các thông số (cảm biến kỹ thuật số):
Bao gồm sensor đo:
+ pH
+ Nhiệt độ
+ DO (Oxy hòa tan)
+ TSS
+ COD
+Amoni (NH₄⁺)
(4) Hệ thống thu thập, lưu trữ, truyền dữ liệu (Datalogger):
- Thu thập dữ liệu từ các cảm biến, ghi lại theo thời gian thực.
- Truyền dữ liệu tự động về Cổng thông tin môi trường của Sở Nông nghiệp và Môi trường, theo định dạng chuẩn 
- Có cảnh báo vượt ngưỡng.
(5) Máy chủ(đang hiện hữu của chủ đầu tư)
(6)Phần mềm nhận, hiển thị, phân tích dữ liệu:
- Giao diện phần mềm điều khiển, theo dõi, lưu trữ số liệu đo đạc.
- Cho phép hiển thị biểu đồ, báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực.
- Truyền dữ liệu đến các cơ quan giám sát nhà nước.
(7) Tủ điện điều khiển, cấp nguồn và bảo vệ thiết bị
- Tủ điện:
+ Chứa bộ nguồn, bộ giao tiếp, datalogger, thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền và các rơ le điều khiển thiết bị ngoại vi (bơm, van…).
- Bộ nguồn và UPS (bộ lưu điện):
+ Cung cấp nguồn ổn định 24VDC hoặc 230VAC cho toàn hệ thống.
+ UPS để duy trì hoạt động thiết bị khi mất điện.
(8) Hệ thống tiếp địa an toàn & chống sét
- Tiếp địa (Grounding):
+ Hệ thống thiết bị điện, đặc biệt là các cảm biến và tủ điều khiển, cần được nối đất để đảm bảo an toàn và giảm nhiễu tín hiệu.
- Chống sét lan truyền:
+ Trang bị thiết bị chống sét lan truyền (SPD) đầu nguồn AC và đường tín hiệu.
+ Bảo vệ các thành phần điện tử khỏi xung sét từ lưới điện hoặc hiện tượng cảm ứng từ môi trường ngoài trời.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Thời gian thực hiện hoàn chỉnh gói thầu là: 90 ngày 
- Thời gian thi công tính từ ngày được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho đến ngày nghiệm thu công trình (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, không bao gồm ngày nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán).
- Nhà thầu phải thi công xây dựng công trình sau khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.
- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải lập tiến độ thi công công trình trên cơ sở tiến độ yêu cầu, năng lực và các yếu tố cạnh tranh của Nhà thầu. Tiến độ thi công cần vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình xen kẽ với công việc khác.
- Tiến độ thi công phải chi tiết về thời gian phù hợp với nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị liên quan.
Thuyết minh tổng tiến độ, nội dung cần nêu rõ:
+ Căn cứ lập tổng thể tiến độ.
+ Các mốc thời gian chính.
+ Đánh giá chung về tính khả thi và điều kiện để thi công đúng tiến độ.
+ Dự báo khả năng rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ.
+ Các biện pháp điều hành để đảm bảo tiến độ.
III. Yêu cầu về kỹ thuật
Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cam kết chấp hành các văn bản pháp lý về luật xây dựng, các quy chuẩn, các tiêu chuẩn xây dựng và các quy trình - quy phạm chuyên ngành của Việt Nam liên quan đến việc thực hiện gói thầu. Chuẩn bị lán trại tạm, nguồn điện nước phục vụ thi công.
Trước khi triển khai thi công, đơn vị thi công phải kiểm tra lại mặt bằng của công trình so với hồ sơ thiết kế.
Bố trí các bãi vật liệu phù hợp với khối lượng công tác và tiến độ thi công của đơn vị, phải có biện pháp bảo vệ chất lượng của vật liệu đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thi công sau này.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;.
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
- Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 về gỉám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước luật Tài nguyên nước.
- Các tiêu chuẩn hiện hành:
+ TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.
+ TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng. 
+ TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung.
+ TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
+ TCVN 5640-1991: Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.
+ TCVN 8790:2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu.
+ TCVN 3890:2023: Tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy cho công trình.
+ Căn cứ theo quy phạm trang bị điện phần I: “Quy định chung”; phần II: “Hệ thống đường dẫn điện”; phần IV: “Bảo vệ và tự động”;
+ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;
+ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;
+ QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập
5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện;
+ QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập
6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện;
+ QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập
7: Thi công các công trình điện;
+ QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
+ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
+ Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây Dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
+ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
+ Quyết định số 979/QĐ-CTN ngày 29/04/2025 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, công trình; Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị và vốn đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh. 
+ Văn bản số 44/BC-CLN ngày 28/8/2024 của phòng Chất lượng nước môi trường V/v tổng hợp các quy định mới phải thực hiện trong hoạt động khai thác và sử dụng nước mặt. nước ngầm áp dụng tại Công ty theo Luật Tài nguyên nước năm 2023. 
+ Hiện trạng hệ thống cấp nước, nhu cầu sử dụng nước sạch nhân dân.
+ Các Tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành khác có liên quan
Lưu ý: Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau hoặc đã có tiêu chuẩn kỹ thuật mới thay thế, thì phiên bản mới nhất sẽ được áp dụng.
Một số tiêu chuẩn không được liệt kê nhà thầu đề xuất theo các tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành có liên quan đến công tác xây lắp trong hồ sơ.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Tuân thủ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Tuân thủ thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
- Biện pháp thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình (gồm bản vẽ và thuyết minh).
- Sơ đồ tổ chức thi công, sơ đồ tổ chức quản lý, giám sát thi chất lượng, an toàn lao động.
- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đơn vị thi công phải trình cán bộ giám sát thi công của Chủ đầu tư chứng chỉ vật liệu và công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công trình.
- Trong quá trình thi công nếu có thay đổi thiết kế phải báo cáo Chủ đầu tư xem xét chấp thuận.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị 
3.1 Yêu cầu chung
Trừ khi có quy định khác, tất cả vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị và phụ kiện đưa vào sử dụng tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phiên bản mới nhất áp dụng tại thời điểm dự thầu.  
Trong trường hợp bộ tiêu chuẩn Việt Nam chưa quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng, theo chỉ định của thiết kế hoặc phê duyệt của Chủ đầu tư, thì áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài tương đương.
3.2 Yêu cầu đối với vật liệu, vật tư, phụ kiện, thiết bị chính
- Quy định kỹ thuật cần yêu cầu tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng
-  Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp.
-  Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và E-HSMT.
-  Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp và đồng bộ với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.
Bảng kê danh mục vật tư, thiết bị dưới đây nhà thầu cần đề xuất đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật: Tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật. Đề xuất đầy đủ chủng loại, xuất xứ của hàng hóa, vật liệu, vật tư thiết bị đưa vào công trình.
	TT
	Tên vật liệu, vật tư, phụ kiện
	Tiêu chuẩn, quy cách/
Thông số kỹ thuật

	A
	THIẾT BỊ

	1
	Bộ hiển thị COD, Amonia (tích hợp độ màu)
	- Chức năng tiếp nhận, hiển thị các kết quả đo.
- Chuẩn giao tiếp Modbus TCP cấu hình đa năng (3 trạng thái: Đang chạy, đang lỗi, đang hiệu chuẩn) 
- Màn hình cảm ứng LCD
- Nguồn cấp: 90-250VAC 50/60Hz
- Nhiệt độ vận hành: 0 đến 45 độ C
- Chức năng: quản lý dữ liệu, hiệu chuẩn tuỳ chỉnh cải thiện độ chính xác và phát hiện bất thường kết quả đo tự 
động…
- Input: Tối đa 4 cảm biến, tích hợp: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP, analog input, digital input
- Nền tảng Liquid Ai (Trí tuệ nhân tạo) cho khả năng: quản lý dữ liệu, hiệu chuẩn tuỳ chỉnh cải thiện độ chính xác và phát hiện bất thường kết quả đo tự động…

	2
	Bộ  hiển thị pH tích hợp nhiệt độ, Oxy hòa tan
	- Kiểu màn hình: Màn hình màu, tinh thể lỏng
- 2 kênh điều khiển tích hợp thuật toán điều khiển PID
- Cho phép lắp đặt SD card để lưu trữ, trích xuất dữ liệu đo
- Tích hợp Bluetooth kết nối tới phần mềm cài đặt trên điện thoại thông minh
- Tín hiệu output: Modbus RS485
- Màn hình có khả năng hiển thị đa thông số, vẽ trend, xuất alarm output
- Màn hình có khả năng bảo mật thông qua mật khẩu

	3
	Cảm biến đa chỉ tiêu quang phổ COD (tích hợp Độ màu)
	- Kiểu lấy mẫu: by pass, phù hợp cho môi trường nước mặt, nước mặn
- Độ chính xác: +/- 2%
- Dải đo:
 • Chỉ tiêu COD: Dải do: 0 - 375 mg/L;
 • Chỉ tiêu độ màu, dàu đo: 0- 2500 pt/Co;

	4
	Cảm biến đo Đo Amoni
	- Cảm biến ammonia, có bù K+, nhiệt độ, pH sử dụng cho ứng dụng nước mặt.
- Công nghệ đo điện cực chọn lọc
- Dải đo: 0.014 - 2000 mg/L
- Độ chính xác: ± 4%
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	Cảm biến đo pH tích hợp đo nhiệt độ
	- Kiểu cảm biến: Điện cực 
- Dải đo pH: 0 - 14 pH 
- Dải đo Nhiệt độ: tối thiểu từ -5 ... 70 độ C
- Độ chính xác: +/- 0.01 pH; 0.1 độ C
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	Cảm biến đo OXI hòa tan
	- Kiểu cảm biến: Quang học kết hợp màng
- Dải đo: 0-20mg/L
- Độ chính xác: 1%
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	Cảm biến Đo TSS
	- Nguyên lý: tán xạ góc 90o
- Dải đo: 0 - 4000 mg/L
- Sai số: < 2% dải đo
- ≥IP68
- Chế độ làm sạch tự động bằng cánh gạt
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	Thiết bị truyền thông Datalogger
	- Đáp ứng hoàn toàn Thông tư 10/2021/TT-BTNMT và Công văn số 1085/TCMT/QTMB về việc Hướng dẫn thực hiện 1 số hoạt động đảm bảo yêu cầu kiểm soát chất lượng hệ thống đối với các Trạm QTTĐ và liên tục
- Bộ nhớ trong tối thiểu 8GB: Có hỗ trợ lưu trữ mở rộng (thông qua USB flash).
- Chức năng gửi dữ liệu qua giao thức FTP (cấu trúc và file định dạng *.txt)
- ≥02 đầu vào tương tự 4-20mA cách lý điện (AI1, AI2). Tuỳ chọn nâng cấp lên tối đa: 8 AI
-  ≥02 đầu vào số cách ly điện 10-30VDC (DI1-DI2). Tuỳ chọn nâng cấp lên tối đa: 22 DI
-  ≥02 đầu ra số cách ly điện 10-30VDC (DO1-DO2). Tuỳ chọn nâng cấp lên tối đa: 22 DO
- ≥01 cổng RJ45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX cho kết nối LAN hoặc Modbus TCP/TP 
- ≥02 cổng Modbus RTU (RS485) cách ly điện cho kết nối Master/Slave
- ≥02 cổng SDI-12 cho phép kết nối trực tiếp đến các cảm biến đo 
- ≥01 khe cắm thẻ Sim 3G/4G
- ≥01 khe cắm USB
- Màn hình hiển thị tối thiểu 7 inch
- Cấp bảo vệ: ≥IP65 được chứng nhận bởi Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1)
- Nguồn điện: 24VDC
- Tuỳ chọn cổng kết nối wifi
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	Hệ thống báo cháy báo khói
	Bao gồm:
   + Đầu sensor cảm biến nhiệt
   + Đầu senser khói
   + Các bình chữa cháy khí CO2 và bình bột
   + Nút ấn báo cháy khẩn cấp
   + Chuông, đèn báo cháy tích hợp
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	Bộ tích điện UPS
	- Công suất: 3000VA
- Đáp ứng công suất bảo đảm hệ thống duy trì hoạt động tối thiểu 30 phút trong trường hợp mất nguồn điện VAC

	11
	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm cho nhà trạm
	Chức năng: Đo và hiển thị đồng thời nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
Thang đo nhiệt độ: 0 ÷ 50 °C
Thang đo độ ẩm: 10 ÷ 99 %RH
Hiển thị: Màn hình LCD 
Kiểu lắp đặt: Để bàn hoặc treo tường.

	12
	Bơm hút mẫu 
	Bơm nhu động lưu lượng 500ml/phút-1000ml/phút

	13
	Bơm hút nước thô
	Bơm nước thô:  thông số đạt H≥15m, Q≥2400L/h

	B
	VẬT TƯ

	1
	Tủ điện/UPS
	 Kiểu: Tủ đứng
Vật liệu: Chất liệu thép sơn tĩnh điện màu ghi xám
Kích thước tủ: 600x700x350mm
Số lớp cánh tủ: theo thiết kế của mỗi tủ
Độ dày cánh và vỏ: 1.5-2 mm (theo thiết kế)
Độ dày khung tủ: 2 mm (theo thiết kế)

	2
	Tủ điều khiển bơm 
(dùng cho NMN Miếu Hương)
	Kiểu: Tủ đứng
Vật liệu: inox 306
Kích thước tủ: 300mm x 400mm x 150mm 
Số lớp cánh tủ: theo thiết kế của mỗi tủ
Độ dày cánh và vỏ: 1.5-2 mm (theo thiết kế)
Độ dày khung tủ: 2 mm (theo thiết kế)


	3
	Panel inox 306
	KT bề mặt panel 900x1200x1.5mm, chân đế cao 700mm.
Chất liệu: inox 306
Khung inox: KT:60x60x8.5mm

	4
	Bảo vệ chống sét lan truyền
	- 1 pha, 3 pha (tùy vị trí theo thiết kế)

	5
	Cáp điện Cu/PVC,
Cu/PVC/PVC các loại
	- Điện áp danh định: 300/500V và 450/750V, 0.6/1KV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn hoặc ovan (dẹt).
- Tiết diện dây dẫn theo thiết kế.


3.3 Yêu cầu về chủng loại máy móc, thiết bị thi công.
- Máy thi công đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng các thông số như quy định trong E- HSMT
- Bảng liệt kê chi tiết danh mục máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp có ghi rõ xuất xứ, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật cơ bản, tên hãng, quốc gia sản xuất. Máy thi công theo TCVN 4087-2012.
 4. Yêu cầu về biện pháp thi công, trình tự thi công xây dựng, lắp đặt;
4.1. Yêu cầu chung
- Lập Thuyết minh biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công việc phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công tác thi công theo tiêu chuẩn về thi công – nghiệm thu hiện hành. Đảm bảo đúng trình tự thi công.
- Lập thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công việc: Thi công lắp đặt các thiết bị, tủ điện.
- Lập thuyết minh biện pháp thi công công tác vận hành chạy thử.
4.2. Lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát trực tuyếtn chất lượng nước
Với phương án lắp đặt kiểu gián tiếp: Nước mặt được bơm vào bồn chứa mẫu và ống nước mẫu đầu vào (của các máy đo COD, Amonia, TSS) bằng bơm hút mẫu đặt bên trong tủ quan trắc, tại đây đặt các sensor đo pH, DO. Toàn bộ hệ thống được bảo vệ và hoạt động trong môi trường lý tưởng trong phòng làm việc.
+ Ưu điểm:
•	Đo được hầu hết cả chỉ tiêu.
•	Dễ dàng vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp thiết bị.
•	Dễ dàng bảo quản, quản lý thiết bị.
•	Độ bền hệ thống rất cao do tránh được các tác động xấu bên ngoài.
•	Độ chính xác và tin cậy của thiết bị cao.
•	Chi phí vận hành rất tiết kiệm.
+ Nhược điểm:
•	Thời gian thi công dài hơn phương án lắp đặt kiểu trực tiếp.
•	Chi phí đầu tư ban đầu có thể sẽ lớn hơn phương án lắp đặt trực tiếp.
4.3. Yêu cầu trong thi công lắp đặt thiết bị công nghệ, cảm biến, màn hình hiển thị.
- Thiết bị cảm biến phải được lắp đặt chắc chắn, đúng cao độ, vị trí, hướng dòng chảy/không khí (theo thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất).
- Màn hình hiển thị và thiết bị trung tâm phải đặt tại vị trí dễ quan sát, thuận tiện vận hành và bảo trì.
- Đấu nối tín hiệu, nguồn điện, truyền thông (RS485/Modbus/Ethernet…) phải đảm bảo đúng sơ đồ, có đánh số và ký hiệu rõ ràng.
- Cáp tín hiệu phải được đi trong ống bảo vệ, chống nhiễu, chống ẩm, tránh lắp song song với đường điện lực để hạn chế nhiễu điện từ.
- Các vị trí ngoài trời phải có biện pháp chống thấm, chống ăn mòn, tiếp địa chống sét, che chắn bảo vệ thiết bị.
4.4. Lắp đặt Hệ thống báo cháy báo khói.
* Đầu sensor cảm biến nhiệt, đầu sensor khói:
[bookmark: _GoBack]- Lắp đặt đúng chủng loại, vị trí, cao độ theo hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Khoảng cách lắp đặt phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 5738:2021, đảm bảo phát hiện kịp thời khói/nhiệt.
- Dây tín hiệu đi trong ống bảo vệ, có đánh số, ký hiệu rõ ràng.
* Nút ấn báo cháy khẩn cấp:
- Đặt tại các vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, độ cao trung bình 1,2–1,5 m tính từ sàn nhà.
- Có ký hiệu, biển báo theo quy định để thuận tiện cho người sử dụng.
* Chuông, đèn báo cháy tích hợp:
- Lắp tại các khu vực công cộng, hành lang, nơi dễ quan sát.
- Khi kích hoạt phải phát tín hiệu âm thanh và ánh sáng rõ ràng, liên tục.
* Bình chữa cháy khí CO₂ và bình bột:
- Đặt tại vị trí thuận tiện, dễ thấy, dễ tiếp cận, không bị che khuất.
- Gắn kèm bảng chỉ dẫn, niêm phong đầy đủ, định kỳ kiểm định theo quy định.
- Bố trí số lượng, dung tích theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn TCVN 3890:2009.
	4.5. Tổ chức thi công phần điện
4.5.1 Lắp đặt tủ điện, bảng điện
- Các tủ điện là loại tủ có bệ đỡ và tủ gắn tường. Việc lắp đặt các tủ này sẽ kết hợp với công tác xây dựng, trước khi hoàn thiện tường sẽ định vị các thanh sắt và tắc kê để sau này lắp đặt tủ.
- Trong các tủ sẽ nắn các bảng tên của các nhánh ra để tiện cho việc kiểm tra và vận hành sau này. Các thiết bị trong tủ được lắp đặt, đấu nối, chỉnh định bởi các công nhân bậc cao có kinh nghiệm và sẽ thử nghiệm bằng các thiết bị chuyên dùng và các chuyên viên. Bản vẽ kích thước và chi tiết các thiết bị trong tủ sẽ được cung cấp cho chủ đầu tư và tư vấn giám sát trước khi tiến hành sản xuất và lắp đặt tủ. Tủ điện sẽ được chế tạo và lắp đặt theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn IEC.
- Các thiết bị lắp đặt trong tủ sẽ được đặt ngay sau khi có quyết định trúng thầu để đảm bảo đúng tiến độ.
- Dây tiếp địa cho tủ điện được tiến hành rải từ vị trí lắp đặt tủ phân phối chính ra đến vị trí cọc tiếp đất. Hệ thống cọc tiếp đất sẽ được tiến hành ngay sau khi san lấp xong mặt nền sân vườn. Sau khi đóng đủ số cọc theo đúng thiết kế chúng tôi sẽ thiến hành đo điện trở đất nếu điện trở không đạt theo đúng yêu cầu thiết kế và quy phạm, chúng tôi sẽ tiến hành đóng thêm cọc tiếp đất cho đến khi điện trở đất đo được đạt yêu cầu thiết kế.
- Sau khi tủ điện được đưa vào vị trí tiến hành đấu nối dây tiếp đất vào thanh cái tiếp đất. Sử dụng đầu cốt cáp cho công việc đấu nối.
4.5.2 Lắp đặt thiết bị điện
- Các vật liệu như dây điện, aptomat, chống sét, được đưa vào sử dụng cho công trình phải đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo yêu cầu của thiết kế đồng thời phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.
- Các đầu dây điện được tuốt vỏ gắn vào công tắc, ổ cắm và domino sao cho phần dây được tuốt nằm gọn trong lỗ đấu dây, không được hở ra ngoài dễ gây ra chạm chập, phần dây được tuốt cũng không được quá ngắn để trách sự tiếp xúc không tốt.
- Khi lắp đặt hệ thống dây dẫn điện và các thiết bị điện phải được tuân thủ chặt chẽ các qui trình qui phạm kỹ thuật, luôn luôn kiểm tra kỹ bản vẽ thiết kế để bố trí thi công phối hợp cùng với tiến độ phần xây dựng.
- Trong quá trình thi công phải đảm bảo không làm hư hỏng đến dây điện, tránh làm dây đứt dây sứt vỏ nhựa bảo vệ.
- Khi lắp đặt đầy đủ các thiết bị điện phải tiến hành thử xông điện nguồn cấp, bộ đổi nguồn và kiểm tra sự hoạt động của toàn bộ hệ thống điện. Nếu chưa đạt yêu cầu phải khắc phục ngay và kiểm tra lại kỹ lưỡng trước khi chuẩn bị bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Lắp đặt chống sét lan truyền, đấu nối vào hệ thống động lực tủ điện để hoạt động phải đo điện trở tiếp địa ≤4Ω mới đạt yêu cầu cho vận hành.
4.5.3 Đấu nối cáp điện, cáp tín hiệu vào đồng hồ điện từ, cảm biến :
- Khi thực hiện đấu nối cáp điện, cáp điều khiển vào hệ thống tủ điện, đồng hồ điện từ phải có các ốc siết cáp làm kín các hộp cầu đấu đảm bảo chống chịu côn trùng xâm nhập. Đối với các thiết bị điện ngoài trời chống chịu mưa gió phải đảm bảo tối thiểu IP67, đối với các thiết bị dưới hố có nguy cơ ngập nước phải sử dụng ốc siết cáp kim loại đảm bảo tiêu chuẩn IP68. 
4.6 Yêu cầu về an toàn lao động;
- Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động theo TCVN 5308-1991, QCVN 18:2014/BXD.
- Phương tiện bảo vệ người lao động theo TCVN 2291-1978.
- Quy phạm an toàn trong xây dựng theo TCVN 5308-1991.
- Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng Thiết bị nâng theo TCVN 4244- 2005.
- An toàn trong thi công xây dựng công trình theo điều 78 - Luật Xây dựng
4.7 Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhân lực được huy động cho công trình xây dựng hợp lý và đảm bảo nhân sự về kỹ thuật, chuyên môn và thợ lành nghề thường theo hồ sơ dự thầu.
Các loại thiết bị, xe máy phục vụ thi công phải đáp ứng các yêu cầu xây lắp công trình, đủ về số lượng (bảo đảm tối thiểu như quy định tại khoản 2.3, mục 1, chương III), phải có lý lịch máy rõ ràng, cụ thể về nơi sản xuất, năm sản xuất, đặc tính kỹ thuật phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc trong HSMT, có chứng nhận đang trong thời gian được 
4.8 Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Nhà thầu có bộ phận quản lý, giám sát tại công trình để giám sát, quản lý chất lượng công trình theo: Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
4.9 Yêu cầu về bảo hành công trình:
- Tuân theo quy định về bảo hành công trình xây dựng hiện hành
- Thời gian bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng.
IV. Các bản vẽ:
1. Các bản vẽ: theo file đính kèm E-HSMT
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